
Đáp án và bảng điểm vật lý đại cương 1  

Thi ngày: 30-05-2018 

 

Câu Lời giải Điểm 

1 Hiệu suất của động cơ: 

    
  

  

  
  

   
              

Hiệu suất của động cơ Cartnot hoạt động với các nguồn nhiệt của động cơ trên: 

     
  

  
   

   

   
              

So sánh ta được:      . Vậy động cơ này là không thể chế tạo được. 
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2 a. Số bậc tự do phân tử i=5  . 

Tỷ số nhiệt dung phân tử:   
   

 
     

Xét trạng thái 1:  

     
 

 
            

    
    

  
        

     
            

Quá trình 12:  

                 
    

  

  
     

 
               

Quá trình 31:  
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)
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)
   

                 

Quá trình 23:  
  

  

  
  

  

            
  

  

     
     

   
              

b. công mà hệ sinh ra trong từng quá trình và trong cả chu trình 

   
   

 

 
      

  

  

                      

   
    

   
    

 

 

 

 
           

 

 
                              

      
      

     
                       

c. nhiệt mà hệ nhận vào trong từng quá trình và trong cả chu trình. 
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3 Xét cường độ điện trường do dây mang điện 

tích gây ra tại O.  

Chia dây thành những đoạn nhỏ có chiều dài    
giới hạn bởi hai bán kính hợp với trục Ox các 

góc φ và (φ+dφ) 

Mỗi đoạn    mang một điện tích          
Cường độ điện trường do phần tử dq  xác định 

bởi góc φ gây ra tại điểm O có độ lớn :  

    
   

  
 

trong đó r = R  

Cường độ điện trường do cả dây gây ra tại O:   ⃗   ∫   ⃗  
     

 

Phân tích mỗi vectơ   ⃗  thành hai vectơ:   

 -   ⃗    nằm trên trục Oy 

 -   ⃗   trên trục Ox 

Suy ra:  ⃗   ∫   ⃗         
 ∫   ⃗         

 

Do đối xứng, ∫   ⃗         
   

Vậy  ⃗   ∫   ⃗         
 

Suy ra: cường độ điện trường  ⃗   tổng hợp có: 

 - phương chiều: ngược chiều Oy 

 - độ lớn:      ∫         
 

Từ hình vẽ, ta có:              

   ∫
      

  
     

     

 

Thay  dl =Rdφ 

   
   

 
 ∫        

 

 

 

Kết quả:   

   
    

 
 

Lực do dây tác dụng lên điện tích q:       ⃗  

Suy ra:    có:  

- phương chiều: cùng chiều Oy 

- độ lớn:    
    

 
| | 
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4 a.  đoạn AB.  

- Chia dòng đoạn AB thành những phần tử dòng điện      có vị trí xác định bởi 

tọa độ x. 

- Cảm ứng từ tại phần tử dòng điện I    có có độ lớn: 
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- Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện      

            ⃗    

Lực     có chiều như hình vẽ và có độ lớn: 

                 .      

- Lực do từ trường tác dụng lên cả dòng điện: 

     ∫    
    

 

Các lực     tác dụng lên mọi phần tử dòng 

điện khác nhau đều có cùng chiều nên vectơ 

    có: 

 + Phương chiều: cùng chiều với Oy. 
 + Độ lớn:  

   ∫   
    

  ∫             

    

 ∫        
 

 

      

   
 

 
                       

b.  đoạn AD.  

- Chia dòng đoạn AD thành những phần tử dòng điện      . 

- Cảm ứng từ tại phần tử dòng điện I    có có độ lớn: 

             =      T 

- Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện      

            ⃗    

Lực     có chiều như hình vẽ và có độ lớn: 

                    
- Lực do từ trường tác dụng lên cả dòng điện: 

     ∫    
    

 

Các lực     tác dụng lên mọi phần tử dòng điện 

khác nhau đều có cùng chiều nên vectơ     có: 

 + Phương chiều: cùng chiều với Ox. 
 + Độ lớn:  

   ∫   
    

  ∫          
    

        ∫   
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5 Theo nguyên lý chồng chất từ trường, cảm ứng từ  ⃗  tại O: 

 ⃗   ⃗     ⃗     ⃗    

 ⃗    có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện, chiều hướng vào 

và có độ lớn: 

     
   

   
 

 ⃗    có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện, chiều hướng ra và 

có độ lớn: 
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 ⃗    có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện, chiều hướng vào 

và có độ lớn: 

     
   

   
 

Vectơ cảm ứng từ  ⃗  tại O có độ lớn: 

  |  
   

   
 

   

   
  |  

Như vậy để     thì         . 
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